
Bệnh 
viện/Phòng 

khám
BS phụ trách Địa chỉ ĐT Giờ làm việc Xét nghiệm Nơi làm

Thời gian có 
kết quả

Ghi chú Hình thức lấy kết quả

1 Đồng Nai

BS Nguyễn 
Ngọc Thanh 
Quyên

170/2 khu phố 7 Tân 
Biên, Biên Hòa, Đồng 
Nai 0903399358

8h-10h; 13h-
20h, T2-T7 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

0903399358
đặt hẹn và 
nhận hồ sơ Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Lê Ngọc Phi

ECG Tại phòng khám Có trong ngày DN112
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày 0919009646

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày

Không làm 
XN máu ĐB 
dấu ấn K

BCS gửi về BS Ánh 
IWA

X-quang phổi
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

Siêu âm tim
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

Khám phụ 
khoa + pap's

Ngoài phòng 
khám 5-7 ngày

2 Vũng Tàu
BS Đào Hồng 
Việt

51 Đồ Chiểu, Vũng 
Tàu 0909047009

8h-11h; 14h-
17h; T2-T6 Khám Tại phòng khám Có trong ngày BS gửi về VP VT

0909047009
đặt hẹn và 
nhận hồ sơ Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

BCS gửi về BS Ánh 
IWA

ECG Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày

Siêu âm TQ
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

X-quang phổi
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

Siêu âm tim
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

Khám PK + 
Pap's

Ngoài phòng 
khám

3 ngày (gởi PK 
BS Nguyên/VT)

3
MEDICOAST 
(Vũng Tàu)

Bùi Văn Út 
(Hành chánh)

165 Thùy Vân, Thắng 
Tam, Vũng Tàu 064-3521183

7h-16h;            
T2-T7 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Chỉ giao nhận HS 2 
ngày T3 và T6 trong 
tuần cho VP VT, những 
ngày còn lại thu phí 
viên nhận

Gặp tiếp tân 
đặt hẹn hoặc 
nhận hồ sơ. Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Phạm Văn Giao

Danh sách phòng khám tại các tỉnh/ thành - Manulife Việt Nam



Ms Hồng, 
Nhung, Thảo ECG Tại phòng khám Có trong ngày VT105

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày 0909512256
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
CXR Tại phòng khám Có trong ngày

Siêu âm tim

Chỉ làm sáng T7, 
CN (BS của BV 
ĐHYD), tại PK Có trong ngày

BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Khám PK + 
Pap's Tại phòng khám

1-2 tuần có kết 
quả Gởi về BV TP

XN Đặc biệt Tại phòng khám 1 tuần Gởi về BV TP

4
Bà Rịa (BS 
An)

BS Hồ Quang 
An

110 Nguyễn Thanh 
Đằng, Bà Rịa Vũng 
Tàu 064-3829615

7h-16h;            
T2-T7 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

0933412151

Gặp tiếp tân 
đặt hẹn hoặc 
nhận hồ sơ. Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Phạm Văn Giao

ECG Tại phòng khám Có trong ngày VT105
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày 0909512256
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
X-quang phổi Tại phòng khám Có trong ngày

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Không siêu 
âm tim em bé

BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Phụ khoa + 
Pap's Không làm

5 Bình Dương

 BS Vũ 
0913856628 

BS Yến  
0988956386

52/14A Phú Lợi, Tổ 
3, Khu 1, Phú Hòa, 
TDM, Bình Dương

0913856628 
'0988956386 

đặt hẹn

16h30 - 20h 
(T2-T6); 
7h30-11h (T7-
CN) Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Trần Thị Mộng Thu
Mr Ngân ECG Tại phòng khám Có trong ngày BD118

0918355738 XN máu Tại phòng khám Có trong ngày 0909106635
nhận hồ sơ. Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

X-quang phổi Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Hằng 
MP

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's

Ngoài phòng 
khám 2 ngày

XN máu Đặc 
biệt Tại phòng khám 3 ngày

gởi BV Bình 
Dương.



6 Cần Thơ
BS Huỳnh 
Minh Phú

49 Đường 30/4, Cần 
Thơ

Ms Linh  0710-
3820464

7h30-12h; 
14h-19h, T2-
T6 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

0913616742
đặt hẹn và 
nhận hồ sơ Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Nguyễn Thị Kiều Tiên

Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày CT133
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày 0942249233
Phụ khoa + 
Pap's

Ngoài phòng 
khám 2 ngày

ECG
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

BCS gửi về BS Ánh 
IWA

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày

CXR
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

7
Cần Thơ 
(Tây Đô)

Anh Nam  
Hành chính

9 Quang Trung, 
Hưng Phú, Cái Răng, 
Cần Thơ 0710-3736737

7h-12h; 13h-
19h; T2-T7;  
CN: 7h-12h Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

0983920092 

gặp tiếp tân / 
anh Nam    đặt 
hẹn và nhận 

hồ sơ Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Nguyễn Thị Kiều Tiên
ECG Tại phòng khám Có trong ngày CT133
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày 0942249233
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

X-quang phổi Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám 2 ngày có KQ
XN Đặc biệt Tại phòng khám

8 Mỹ Tho
BS Nguyễn 
Nguyệt Thúy

 49 Nguyễn Trãi, Mỹ 
Tho, Tiền Giang

Ms Thủy   073-
3877799 7h-16h Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

đặt hẹn Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Vo Bach Thien Thu
ECG Tại phòng khám Có trong ngày MT105

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày

Riêng chức 
năng giáp chỉ 
chạy XN vào 
T5 0983635561

Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày

Phụ khoa + 
Pap's

Ngoài phòng 
khám 3 ngày

Gởi BV 
nhưng xin kết 
quả fax



9 Bạc Liêu
BS Vũ Văn 
Báu

BV ĐK Thanh Vũ;183 
Bà Triệu F3,TX. Bạc 
Liêu 078-13820225 7h-16h Khám Tại phòng khám Có trong ngày

BS gửi kết quả về VP 
BL

0908121959 Liên Thúy Vy Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

đặt hẹn Điện tim Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày

X-quang phổi
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

Siêu âm tim
Ngoài phòng 
khám Có trong ngày

Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 7 ngày

10 Long Xuyên
Cô Thuyết 
(Hành chánh)

17 Nguyễn Thái Học, 
Mỹ Bình, LX 076-3911111

7h-11h; 13h-
17h;               
T2-T7 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thư ký SM đến phòng 
khám lấy kết quả

(Phòng 
khám Mỹ 
An)

đặt hẹn và 
nhận hồ sơ Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

BCS gửi về BS Hằng 
MP

Ms Thuyết Điện tim Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
X-quang phổi Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 5-7 ngày

11 Nha Trang
BS Nguyễn 
Ngọc Hiền

72 Nguyễn Trãi, Nha 
Trang 0583-821836

7h30-16h: 
làm các XN 
(T2-T7) Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

Ms Thanh 
BS khám 10h-
12h; Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Nguyễn Văn Dũng 

đặt hẹn và 
nhận hồ sơ

17h-18h30 
(T2-T7) ECG Tại phòng khám Có trong ngày NT103

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
XNM ĐB  5-7 
ngày 0905321637

Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's

Ngoài phòng 
khám 7 ngày

12 Đà Nẵng
BS Châu Văn 
Tùng

BV Vĩnh Toàn 49 Lê 
Duẩn Đà Nẵng 0511-3893903

7h30-11h; 
14h-16h; T2-
T7 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả



Ms Trâm Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Hồ Công Khanh
đặt hẹn và 
nhận hồ sơ ECG Tại phòng khám Có trong ngày DG106

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày 0903174682
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Hằng 
MP

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám

1-2 tuần có kết 
quả

XN Đặc biệt Tại phòng khám 1 tuần

13 Diag

BS Dương 
Thị Phước 
Ninh 146 An Bình Q.5 38381551

7h-16h; T2-
T7 Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Nhân viên BV fax và 
gửi kết quả về BS Ánh 
IWA

Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày
ECG Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
CXR Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám 3 ngày

14 MEDIC
Anh Ngọc 
(Hành chánh) 254 Hòa Hảo Q 10

39270284 - 
ext:137

7h-11h; 13h-
16h; T2-T7 Khám Không làm

Nhân viên BV fax kết 
quả về BS Ánh IWA

đặt hẹn Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày
ECG Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
CXR Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám 7 ngày
XN máu Đặc 
biệt Tại phòng khám Có trong ngày

15 Vạn Hạnh
Cô Oanh 
(Hành chánh)

700 Sư Vạn Hạnh ( 
nối dài) Q10 38631272 7h30-11h30; Khám Không làm

Nhân viên BV fax kết 
quả về BS Ánh IWA

13h30-16h30 Nước tiểu Không làm
đặt hẹn T2-T7 Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám 5 ngày
ECG gs Tại phòng khám Có trong ngày

CXR, Nhủ ảnh Tại phòng khám Có trong ngày



16 Hạnh Phúc
Cô Hạnh   tiếp 
tân

446A đường 3 tháng 
2 Q10 38622699 7h30-11h30; Khám Không làm

Nhân viên BV fax kết 
quả về BS Ánh IWA

Ms Hạnh 13h30-19g30 Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày
T2-T7 ECG Tại phòng khám Có trong ngày

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
CXR Tại phòng khám Có trong ngày

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Chỉ SA Tim 
sáng thứ bảy

Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám 3 ngày
XN Đặc biệt Tại phòng khám

17 Thiện Tâm
BS Huỳnh 
Quốc Thắng

261 Lê Văn Lương 
Q7 307719701 7h30-11h30; Khám Không làm

Nhân viên BV fax kết 
quả về BS Hằng MP

Gặp tiếp tân 
đặt hẹn 13h30-19h30 Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

T2-T7 ECG Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
CXR Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's

Ngoài phòng 
khám 7 ngày

18

Buôn Mê 
Thuột (PK 
Hoàn Hảo 
BMT)

BS Võ Hùng 
Việt

10 Ngô Quyền lo A 
10Ybih Aleo Thắng 
lợi, BMT 500-3958877

7h30-18h30 
(T2-T6) Khám Tại phòng khám Có trong ngày

BV gửi kết quả về VP 
MGA

7h30-17h (T7-
CN) Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

MGA gửi về BS Hằng 
MP

Điện tim Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
X-quang phổi Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 2 ngày

19

PK Hồng 
Phúc     
(Tam Kỳ, 
Quảng Nam)

BS Phạm Thế 
Vĩnh

Số 9 Nguyễn Du, 
Tam Kỳ QN 0913419138 7h-18h Khám Tại phòng khám Có trong ngày

BV gửi kết quả về VP 
MGA

0913419138 T2-T7 Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

Điện tim Tại phòng khám Có trong ngày
MGA gửi về BS Hằng 
MP



Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
X-quang phổi Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 2-3 ngày

20
MeDic Gia 
Lai

BS Nguyễn 
Mỹ

1-3 Lê Lợi, Tây Sơn, 
PlayKu, Gia Lai 059-3823491

7g-11g;13g-
20g Khám Tại phòng khám Có trong ngày

BV gửi kết quả về VP 
MGA

T2-T7 Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

059-3823492 ECG Tại phòng khám Có trong ngày
MGA gửi về BS Hằng 
MP

XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày
CXR Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
Phụ khoa + 
Pap's Tại phòng khám 7-10 ngày

do gởi mẫu 
vào SG

21 PK ĐK
BS Võ Vương 
Trị 12 Trần Quý Cáp, 583812689 S: 7g-12g Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

PHÚC LỘC 0903 572 244 Nha Trang 583821882 C:14g-19g Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày Nguyễn Văn Dũng 
(Nha Trang) T2-T7 ECG Tại phòng khám Có trong ngày NT103

và CN XN máu Tại phòng khám Có trong ngày 0905321637
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
PK+ Pap's Tại phòng khám Không khám
XN Đặc biệt Tại phòng khám 2 ngày gởi BV

22
BV ĐK 
HOÀN MỸ

BS Dư Thanh 
Bình

09 Lạc Long Quân 
Khóm 5 Phường 7 
TP Cà Mau 07803 575859 S: 7g-11:30g Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

CÀ MAU 
MINH HẢI 0913 167 639 C:13g-16g Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

T2-T7 ECG Tại phòng khám Có trong ngày
và CN 7-12g XN máu Tại phòng khám Có trong ngày

Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
PK+ Pap's Tại phòng khám 1 tuần
XN Đặc biệt Tại phòng khám 2 ngày



23 PK ĐK
BS Nguyễn 
Bá Định

102 Ngô Quyền, 
Phường Phú Cường 06503 855148 S: 7g-11g Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

BẠCH ĐẰNG 0913 642 245 Bình Dương C:13g-20g Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày
(Bình 
Dương) T2-T7 ECG Tại phòng khám Có trong ngày

và CN XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
PK+ Pap's Tại phòng khám Không khám
XN Đặc biệt Tại phòng khám 2 ngày gởi BV

24 BV ĐK 
BS Nguyễn 
Tuấn Anh 12 Thủ Khoa Huân 073 3877 622 S: 7g-11g Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

ANH ĐỨC TP Mỹ Tho C:13g-16:30g Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày
(Mỹ Tho) T2-T6 ECG Tại phòng khám Có trong ngày

và T7: 7-12g XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
PK+ Pap's Tại phòng khám 1 tuần
XN Đặc biệt Tại phòng khám 2 ngày

25 PK ĐK
BS Hoàng 
Tiến Dũng

6/1/2 Ấp Bàu Cá, H. 
Trảng Bom, Tỉnh 
Đồng Nai. 0613 78576 S: 7g-11g Khám Tại phòng khám Có trong ngày

Thu phí viên đến BV lấy 
kết quả

HOÀNG 
DŨNG 0925 572 966 C:14g-20g Nước tiểu Tại phòng khám Có trong ngày

( Trảng Bom- 
ĐồngNai) T2-T7 ECG Tại phòng khám Có trong ngày

và CN XN máu Tại phòng khám Có trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Có trong ngày

CXR Tại phòng khám Có trong ngày
BCS gửi về BS Ánh 
IWA

Siêu âm tim Tại phòng khám Có trong ngày
PK+ Pap's Tại phòng khám Không khám
XN Đặc biệt Tại phòng khám 2 ngày gởi BV

26
Melatec 42 
Nghia Dung

PGS-TS Thai 
Quy 42-44 Nghia Dung 04-37162066 S: 7h30-12h CXR Tại phòng khám Trong ngày

C: 13h-17h Nhủ ảnh Không làm Không khám
Điện tim Tại phòng khám Trong ngày



ECG gs Không làm Không khám
Khám Tại phòng khám Trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's 
mear Tại phòng khám 3 ngày
Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Đặc 
biệt Tại phòng khám 3 ngày

27
29 Nguyen 
Dinh Chieu

BS Hang 
(0912236012)- 
BS Nam 
(0989286169)

29 Nguyễn Đình 
Chiểu 04-39362556 S: 8h30-12H CXR Không làm Không khám

C: 13h- 
17h30 Nhủ ảnh Không làm Không khám

Điện tim Tại phòng khám Trong ngày

Khám thứ 7 
theo lịch của 
công ty

ECG gs Không làm Không khám

Khám Tại phòng khám Trong ngày

Khám thứ 7 
theo lịch của 
công ty

Khám phụ 
khoa + pap's Không làm Không khám

Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày

Khám thứ 7 
theo lịch của 
công ty

Siêu âm tim Không làm Không khám
Siêu âm TQ Không làm Không khám
XN Đặc biệt Không làm Không khám
XN máu Không làm Không khám
XN máu Đặc 
biệt Không làm Không khám

28 Medlink
BS Nam 
(0912387667)

30 Đường Trần Thái 
Tông- Dịch Vọng- 
Cầu Giấy- Hà Nội 04-37682768 S: 7h30-12h CXR Tại phòng khám Trong ngày

C: 13h30- 
4h30 Nhủ ảnh Không làm Không khám

Điện tim Tại phòng khám Trong ngày
ECG gs Không làm Không khám
Khám Tại phòng khám Trong ngày

Bệnh viện MELADTEC
trả kết quả tại phòng
khám 29 Nguyễn Đình
chiểu hàng ngày vào 16-
17h

PK Medlink trả kết quả
về văn phòng CMC



Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 3 ngày
Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Trong ngày
XN Đặc biệt Không làm Không khám
XN máu Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Đặc 
biệt

Ngoài phòng 
khám 3 ngày

29 Hai phong
BS Nguyễn 
Hoàng Đệ

73 Điện Biên Phủ- 
Tp. Hải Phòng 031-3746046 S: 7h30-12h CXR Tại phòng khám Trong ngày

C: 13h30- 
16h30 Nhủ ảnh Không làm Không khám

Điện tim Tại phòng khám Trong ngày
ECG gs Không làm Không khám
Khám Tại phòng khám Trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 3 ngày
Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Tại phòng khám Trong ngày

30 Hai Duong
BS Phạm
Đình Khoa Bệnh viện Hòa Bình- H0320-6260828 S: 7h30-12h CXR Tại phòng khám Trong ngày

C: 13h30- 
16h30 Nhủ ảnh Không làm Không khám

Điện tim Tại phòng khám Trong ngày
ECG gs Không làm Không khám
Khám Tại phòng khám Trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 3 ngày
Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Tại phòng khám Trong ngày

31 Nam Dinh
BS Liêm 
(0912137861)

BV Sài Gòn- Nam 
Định S: 7h30-12h CXR Tại phòng khám Trong ngày

C: 13h30- 
16h30 Nhủ ảnh Không làm Không khám

Điện tim Tại phòng khám Trong ngày
ECG gs Không làm Không khám
Khám Tại phòng khám Trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 3 ngày

về văn phòng CMC
trong ngày

PK 73 Điện Biên Phủ
trả kết quả về
VP.Manulife- Hải
Phòng trong ngày

Bệnh Viện Hòa Bình trả
cho đại lý kết quả sau
khi đã niêm phong để
đại lý mang kết quả về
văn phòng GA- Hải
Dương 

Bệnh Viện Sài Gòn-
Nam Định trả cho đại lý
kết quả sau khi đã niêm
phong để đại lý mang
kết quả về văn phòng
GA- Nam Định



Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Tại phòng khám Trong ngày

32 Quang Ninh
BS Đạt 
(0904310418)

BV Việt Nam- Thụy 
Điển- Uông Bí- 
Quảng Ninh S: 7h30-12h CXR Tại bệnh viện Trong ngày

C: 13h30- 
16h30 Nhủ ảnh Tại bệnh viện Trong ngày

Điện tim Tại bệnh viện Trong ngày
ECG gs Tại bệnh viện Trong ngày
Khám Tại bệnh viện Trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại bệnh viện 3 ngày
Nước tiểu Tại bệnh viện Trong ngày
Siêu âm tim Tại bệnh viện Trong ngày
Siêu âm TQ Tại bệnh viện Trong ngày
XN Đặc biệt Tại bệnh viện Trong ngày
XN máu Tại bệnh viện Trong ngày
XN máu Đặc 
biệt Tại bệnh viện Trong ngày

33 Bac Giang
Bs Vũ 
(0986027716)

 Công ty cổ phần y 
dược Tân Trường 
Sinh 0240-6252569 S: 7h30-12h CXR Tại phòng khám Trong ngày

C: 13h30- 
16h30 Nhủ ảnh Không làm Không khám

Điện tim Tại phòng khám Trong ngày
ECG gs Không làm Không khám
Khám Tại phòng khám Trong ngày
Khám phụ 
khoa + pap's Tại phòng khám 3-5 ngày
Nước tiểu Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm tim Tại phòng khám Trong ngày
Siêu âm TQ Tại phòng khám Trong ngày
XN máu Tại phòng khám Trong ngày

Bệnh Viện Việt Nam-
Thụy Điển trả cho đại lý
kết quả sau khi đã niêm
phong để đại lý mang
kết quả về văn phòng
GA- Quảng Ninh

Công ty Tân Trường
Sinh trả cho đại lý kết
quả sau khi đã niêm
phong để đại lý mang
kết quả về văn phòng
GA- Bắc Giang


